
I. NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 
1. Người chưa thành niên là người 

chưa đủ mười tám tuổi.
2. Giao dịch dân sự của người 

chưa đủ sáu tuổi do người đại diện 
theo pháp luật của người đó xác lập, 
thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa 
đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện 
giao dịch dân sự phải được người đại 
diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao 
dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến 
chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác 
lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ 
giao dịch dân sự liên quan đến bất 
động sản, động sản phải đăng ký và 
giao dịch dân sự khác theo quy định 
của luật phải được người đại diện 
theo pháp luật đồng ý.

II. NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI 
CHƯA THÀNH NIÊN 

1. Nơi cư trú của người chưa 
thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; 
nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau 
thì nơi cư trú của người chưa thành 
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SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ 
mà người chưa thành niên thường 
xuyên chung sống.

2. Người chưa thành niên có thể 
có nơi cư trú khác với nơi cư trú của 
cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý 
hoặc pháp luật có quy định.

III. NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG 
NHIÊN CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH 
NIÊN 

Người giám hộ đương nhiên của 
người chưa thành niên không còn 
cha, mẹ hoặc không xác định được 
cha, mẹ; người chưa thành niên có 
cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất 
năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều 
có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 
hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng 
lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị 
Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối 
với con; cha, mẹ đều không có điều 
kiện chăm sóc, giáo dục con và có 
yêu cầu người giám hộ được xác định 
theo thứ tự sau đây:

1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột 
là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả 
hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm 
người giám hộ thì anh ruột hoặc chị 



ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ 
trường hợp có thỏa thuận anh ruột 
hoặc chị ruột khác làm người giám 
hộ.

2. Trường hợp không có người 
giám hộ nêu tại mục 1 phần III thì 
ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại 
là người giám hộ hoặc những người 
này thỏa thuận cử một hoặc một số 
người trong số họ làm người giám hộ.

3. Trường hợp không có người 
giám hộ quy định tại mục 1 và 2 phần 
III này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, 
cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

IV. NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH 
NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 
CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Người chưa đủ mười lăm tuổi 
gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, 
mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; 
nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để 
bồi thường mà con chưa thành niên 
gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài 
sản đó để bồi thường phần còn thiếu, 
trừ trường hợp bồi thường thiệt hại 
do người dưới mười lăm tuổi gây ra 
trong thời gian trường học, bệnh viện, 
pháp nhân khác trực tiếp quản lý.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến 
chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại 
thì phải bồi thường bằng tài sản của 
mình; nếu không đủ tài sản để bồi 
thường thì cha, mẹ phải bồi thường 
phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

2. Người chưa thành niên gây thiệt 
hại mà có người giám hộ thì người 
giám hộ đó được dùng tài sản của 
người được giám hộ để bồi thường; 
nếu người được giám hộ không có 
tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi 
thường thì người giám hộ phải bồi 
thường bằng tài sản của mình; nếu 
người giám hộ chứng minh được 
mình không có lỗi trong việc giám hộ 
thì không phải lấy tài sản của mình để 
bồi thường.

V. GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU 
DO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 
XÁC LẬP, THỰC HIỆN

1. Khi giao dịch dân sự do người 
chưa thành niên xác lập, thực hiện thì 
theo yêu cầu của người đại diện của 
người chưa thành niên, Tòa án tuyên 
bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy 
định của pháp luật giao dịch này phải 
do người đại diện của người chưa 

thành niên xác lập, thực hiện hoặc 
đồng ý.

2. Giao dịch dân sự của người 
chưa thành niên không bị vô hiệu 
trong trường hợp sau đây:

a) Giao dịch dân sự của người 
chưa đủ sáu tuổi nhằm đáp ứng nhu 
cầu thiết yếu hàng ngày của người 
đó;

b) Giao dịch dân sự chỉ làm phát 
sinh quyền hoặc chỉ miễn trừ nghĩa vụ 
cho người chưa thành niên với người 
đã xác lập, thực hiện giao dịch với họ;

c) Giao dịch dân sự được người 
xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực 
sau khi đã thành niên./.


